
Nội dung đã phát hành tại chương V 

Stt Stt 

HSMT 

Danh mục hàng 

hóa 

Nội dung phát hành 

1 2.5 Thuốc thử xét 

nghiệm định 

lượng α-amylase 

Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-amylase 

2 2.11 Hóa chất dùng 

cho xét nghiệm 

Creatinine 

Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định 

lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết tương 

hoặc nước tiểu người. 

Phương pháp: JAFFÉ COMPENSATED; 

Giới hạn phát hiện: 0,04 mg/dL = 3,95 µmol/L. 

Giới hạn tuyến tính: 20 mg/dL = 1768 µmol/L.  

THÀNH PHẦN. Thuốc thử: Natri hydroxid , 

chất tẩy rửa.   

B. Thuốc thử: Acid picric . 

 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Nội dung sửa đổi E-HSMT như sau: 

Stt Stt HSMT Danh mục hàng 

hóa 

Nội dung phát hành sửa đổi 

1 2.5 Thuốc thử xét 

nghiệm định 

lượng α-

amylase 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase 

Direct 

2 2.11 Hóa chất dùng 

cho xét nghiệm 

Creatinine 

Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định 

lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết 

tương hoặc nước tiểu người. 

Phương pháp: JAFFÉ COMPENSATED; 

Giới hạn phát hiện: 0,04 mg/dL = 3,95 

µmol/L. Giới hạn tuyến tính: 20 mg/dL = 1768 

µmol/L.  

THÀNH PHẦN  

A. Thuốc thử: Natri hydroxid , chất tẩy rửa.   

B. Thuốc thử: Acid picric . 

 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

 


